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Địa chỉ: Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội 

Thành tích đào tạo: 

• Các giáo trình đã giảng dạy:  

1. Quá trình sản xuất trên mỏ lộ thiên 

2. Nguyên lý thiết kế mỏ lộ thiên 

3. Khai thác vật liệu xây dựng, ổn định bờ mỏ 

• Số Thạc sĩ đã hướng dẫn: 05 

• Số sinh viên đã hướng dẫn tốt nghiệp: 150 

Thành tích NCKH: 

• Các sách, giáo trình, bài giảng đã xuất bản: 

1. Nguyễn Thanh Tuân. Bài giảng Cơ sở kỹ nghệ mỏ. Đại học Bách Khoa, Hà Nội, 1964-1965. 

2. Nguyễn Thanh Tuân. Bài giảng Khai thác mỏ lộ thiên. Đại học Bách khoa, Hà Nội, 1965-

1966 

3. Nguyễn Thanh Tuân. Bài giảng Nguyên lý thiết kế mỏ. Đại học Bách khoa, Hà Nội, 1967-

1968 

4. Nguyễn Thanh Tuân. Bài giảng ổn định bờ mỏ. Đại học Bách khoa, Hà Nội, 1969-1972 

5. Nguyễn Thanh Tuân. Bài giảng Khai thác vật liệu xây dựng. Đại học Bách khoa, Hà Nội, 

1982-1988 

6. Nguyễn Thanh Tuân, Nguyễn Hoành. Giáo trình ổn định bờ mỏ. Đại học Mỏ - Địa chất  Hà 

Nội, 1972 

7. Nguyễn Thanh Tuân. Khai thác lộ thiên khoáng sàng đá vôi dạng núi ở Việt Nam (tiếng 

Nga). Trường ĐH mỏ Quốc gia Matxcơva, Liên Bang Nga,125 trang. 

8. C.A. Sin, Nguyễn Thanh Tuân (1993). Công nghệ khai thác lộ thiên khoáng sàng dạng núi 

cao (tiếng Nga). Trường ĐH mỏ Quốc gia Matxcơva, Liên Bang Nga. 

• Các công trình đã công bố: 

- Đề tài NCKH đã thực hiện: 

1. Chủ trì đề tài cấp Trường: Nghiên cứu độ ổn định bờ mỏ khu D mỏ Apatit Lao Cai, 1967. 



2. Chủ trì đề tài cấp Trường: Nghiên cứu thực nghiệm phương pháp khai thác lớp xiên cắt 

tầng nhỏ mỏ Đồng Mỏ và mỏ Phi Liệt, 1975 

3. Chủ trì đề tài cấp Trường: Nghiên cứu thực nghiệm phương pháp nổ bằng lượng thuốc 

phẳng, đường kính lỗ khoan 105 mm tại mỏ đá Tràng Kênh - Hải phòng, 1987 

-       Các bài báo, báo cáo khoa học: 

1. Nguyễn Thanh Tuân (1966). Phương pháp xây dựng mặt trượt khu D mỏ Apatit Lao Cai 

bằng đo vẽ trắc địa. Tạp chí KHKT – Uỷ ban khoa học Nhà nước. 

2. Nguyễn Thanh Tuân (1967). Nguyên nhân trượt lở bờ mỏ khu D mỏ Apatit Lao Cai. Tạp chí 

KHKT - Uỷ ban khoa học Nhà nước. 

3. Nguyễn Thanh Tuân (1984). Nghiên cứu lựa chọn phương pháp khai thác hợp lý đối với 

khoáng sàng dạng núi cao. Báo cáo khoa học Trường ĐH Mỏ - Địa chất. 

4. Nguyễn Thanh Tuân (1991). Sử dụng phương pháp đẩy khối lượng mỏ ra khỏi tầng bằng 

nổ mìn - cơ giới ở mỏ Tràng Kênh (tiếng Nga). Tạp chí Mỏ, số 6. Liên Xô. Tr.58-60. 

5. Nguyễn Thanh Tuân (1994). Công nghệ có hiệu quả khai thác lộ thiên khoáng sàng vỉa 

dạng núi cao (tiếng Nga). Tạp chí Mỏ, số 2. CHLB Nga. 

• Hướng nghiên cứu: 

✓ Công nghệ khai thác đá vôi 

✓ ổn định bờ mỏ 

• Khen thưởng: 

✓ Huân chương Lao động hạng III 

✓ Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

✓ Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục 

 

 

 

 

 


